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PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN ( 3 ĐIỂM- MỖI CÂU 0,25 ĐIỂM) 

CÂU MÃ 201 MÃ 202 MÃ 203 MÃ 204 

1 B B C C 

2 B B D C 

3 B C C B 

4 B D A B 

5 A B C A 

6 A C D C 

7 B C A A 

8 D B A C 

9 A D B D 

10 A D A A 

11 B D C D 

12 C C D A 

MÃ ĐỀ 201+203 

PHẦN II. ĐÚNG SAI ( 2 ĐIỂM) 

Câu 1 a) Đ              b)S          c) S           d) Đ 

Câu 2 a) Đ              b)S          c) Đ           d) Đ 

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN ( 2 ĐIỂM) 

Câu 1 0,7 Câu 3 14 

Câu 2 0,3 Câu 4 493 

PHẦN IV. TỰ LUẬN ( 3 ĐIỂM) 

BÀI LỜI GIẢI ĐIỂM 
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Bài 2 2đ  
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MÃ ĐỀ  202+204 

PHẦN II. ĐÚNG SAI ( 2 ĐIỂM) 

Câu 1 b) Đ              b)Đ          c) S           d) S 

Câu 2 b) Đ              b)Đ          c) S          d) S 

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN ( 2 ĐIỂM) 

Câu 1 14 Câu 3 0,2 

Câu 2 1,7 Câu 4 7,1 

PHẦN IV. TỰ LUẬN ( 3 ĐIỂM) 

BÀI LỜI GIẢI ĐIỂM 

BÀI 1:  1đ  
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Bài 2 2đ  

a) ĐLBT số khối A=2+2=4 

ĐLBT điện tích z=1+1=2 

X là 
4

2 He
 

0,25 đ 

0,25 đ 

 

0,5 đ 

b) 

 
25. 3,01.10A

m
N N

A
= =  

Số phản ứng =
251,51.10

2

N
=

 

Tổng năng lượng tỏa ra :

25 13 12

1. 1,51.10 .3,25.1,6.10 7,852.10
2

N
E −= = (J) 

Khối lượng nước đá tan: 

m= 
623,6.10

Q
kg


=

 

0,25 đ 

 

 

 

0,25 đ 

 

0,25 đ 

 

 

0,25đ 

 


